
Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
iẤĂNHÂNDÂNTHÀNÓraôHôcHíMĨNHCôNG BÁO TP.HCM/Số 181+182/Ngày 01-6-2026 35 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1272/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

các lĩnh vực Đăng kiếm; Hàng hải và Đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 5477/TTr-SXD-VP ngày 
10 tháng 02 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 18 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Đăng kiểm; Hàng hải và Đường thủy nội địa thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự A.16, A.17, A.24, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, A.36, B1, 
B2, B3, C7, E1, E2 tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng. 

- Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục các lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa; Đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC 
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM; HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Đăng kiểm 

1. Cấp Giấy 
chứng nhận 
an toàn kỹ 
thuật và bảo 
vệ môi 
trường cho 
phương tiện 
thủy nội địa 

01 (một) 
ngày làm 
việc kể từ khi 
kết thúc kiểm 
tra tại hiện 
trường 

Trung tâm 
Quản lý 
Đường 
thủy (314 
Cô Bắc, 
phường 
Cầu Ông 
Lãnh) 

Đơn vị 
Đăng 
kiểm 
thuộc Sở 
Xây 
dựng 

- Lệ phí: 50.000 
đồng /01 giấy 
chứng nhận. 
- Giá dịch vụ 
kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 
chất lượng 
phương tiện 
thủy nội địa 
theo biểu giá 
ban hành kèm 
theo Thông tư 
số 
237/2016/TT-
BTC ngày 
11/11/2016 của 
Bộ Tài chính về 
việc quy định 
về giá kiểm 
định an toàn kỹ 
thuật và chất 
lượng phương 
tiện thủy nội 
địa. 

- Thông tư số 
48/2015/TT-BGTVT 
ngày 22/9/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về đăng kiểm 
phương tiện thủy nội 
địa và các sửa đổi; 
- Thông tư số 
16/2023/TT-BGTVT 
ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư 
trong lĩnh vực đăng 
kiểm; 
- Thông tư 
20/2022/TT-BGTVT 
ngày 29/7/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ 
an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, 
giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 
26/2024/TT-BGTVT 
ngày 02/7/2024 đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
20/2022/TT-BGTVT 
ngày 29/7/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ 
an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, 
giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn; 
- Thông tư số 
237/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về giá 
dịch vụ kiểm định an 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

toàn kỹ thuật và chất 
lượng phương tiện 
thủy nội địa. 
- Thông tư số 
59/2025/TT-BXD 
ngày 29/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh 
vực hàng hải, đường 
thủy và đăng kiểm. 
- Quyết định số 
2534/QĐ-BXD ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực Đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

2. Cấp giấy 
chứng nhận 
an toàn kỹ 
thuật và bảo 
vệ môi 
trường cho 
phương tiện 
nhập khẩu 

01 (một) 
ngày làm 
việc kể từ khi 
kết thúc kiểm 
tra tại hiện 
trường 

Trung tâm 
Quản lý 
Đường 
thủy (314 
Cô Bắc, 
phường 
Cầu Ông 
Lãnh) 

Đơn vị 
Đăng 
kiểm 
thuộc Sở 
Xây 
dựng 

- Lệ phí: 50.000 
đồng /01 giấy 
chứng nhận. 
- Giá: Tính theo 
biểu giá ban 
hành kèm theo 
Thông tư số 
237/2016/TT-
BTC ngày 
11/11/2016 của 
Bộ Tài chính về 
việc quy định 
về giá kiểm 
định an toàn kỹ 
thuật và chất 
lượng phương 
tiện thủy nội 
địa. 

- Thông tư số 
48/2015/TT-BGTVT 
ngày 22/9/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về đăng kiểm 
phương tiện thủy nội 
địa và các sửa đổi; 
- Thông tư số 
16/2023/TT-BGTVT 
ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư 
trong lĩnh vực đăng 
kiểm; 
- Thông tư 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

20/2022/TT-BGTVT 
ngày 29/7/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ 
an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, 
giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 
26/2024/TT-BGTVT 
ngày 02/7/2024 đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
20/2022/TT-BGTVT 
ngày 29/7/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ 
an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, 
giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn; 
- Thông tư số 
237/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về giá 
dịch vụ kiểm định an 
toàn kỹ thuật và chất 
lượng phương tiện 
thủy nội địa. 
- Thông tư số 
59/2025/TT-BXD 
ngày 29/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh 
vực hàng hải, đường 
thủy và đăng kiểm. 
- Quyết định số 
2534/QĐ-BXD ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực Đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

3. Cấp giấy 
chứng nhận 
sản phẩm 
công nghiệp 

01 (một) 
ngày làm 
việc kể từ khi 
kết thúc kiểm 

Trung tâm 
Quản lý 
Đường 
thủy (314 

Đơn vị 
Đăng 
kiểm 
thuộc Sở 

- Lệ phí: 50.000 
đồng /01 giấy 
chứng nhận. 
- Giá: Tính theo 

- Thông tư số 
48/2015/TT-BGTVT 
ngày 22/9/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sử dụng cho 
phương tiện 
thủy nội địa 

tra tại hiện 
trường 

Cô Băc, 
phường 
Cầu Ông 
Lãnh) 

Xây 
dựng 

biêu giá ban 
hành kèm theo 
Thông tư số 
237/2016/TT-
BTC ngày 
11/11/2016 của 
Bộ Tài chính về 
việc quy định 
về giá kiêm 
định an toàn kỹ 
thuật và chất 
lượng phương 
tiện thủy nội 
địa. 

thông vận tải quy 
định về đăng kiêm 
phương tiện thủy nội 
địa và các sửa đổi; 
- Thông tư số 
16/2023/TT-BGTVT 
ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư 
trong lĩnh vực đăng 
kiêm; 
- Thông tư 
20/2022/TT-BGTVT 
ngày 29/7/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về các biêu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ 
an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
cấp cho tàu biên, ụ 
nổi, kho chứa nổi, 
giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 
26/2024/TT-BGTVT 
ngày 02/7/2024 đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
20/2022/TT-BGTVT 
ngày 29/7/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về các biêu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ 
an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, 
giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn; 
- Thông tư số 
237/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về giá 
dịch vụ kiểm định an 
toàn kỹ thuật và chất 
lượng phương tiện 
thủy nội địa. 
- Thông tư số 
59/2025/TT-BXD 
ngày 29/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh 
vực hàng hải, đường 
thủy và đăng kiểm. 
- Quyết định số 
2534/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực Đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

4. Cấp Giấy 
chứng nhận 
chất lượng 
an toàn kỹ 
thuật cho 
thiết bị xếp 
dỡ, nồi hơi 
và thiết bị 
áp lực đang 
khai thác sử 
dụng trong 
giao thông 
vận tải 

- Thời hạn 
xác nhận và 
thông báo 
với tổ chức, 
cá nhân về 
thời gian và 
địa điểm 
kiểm định: 
nếu hồ sơ 
đầy đủ theo 
quy định; 
- Thời hạn 
cấp Giấy 
chứng nhận: 
trong thời 
hạn không 
quá 02 (hai) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày hoàn 
thành kiểm 
định theo quy 
định. 

Tổ chức 
kiểm định 
(là tổ chức 
được cấp 
giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
hoạt động 
kiểm định 
kỹ thuật an 
toàn lao 
động theo 
quy định 
tại Nghị 
định số 
44/2016/N 
Đ-CP ngày 
15/5/2016 
của Chính 
phủ quy 
định chi 
tiết một số 
điều của 
Luật An 
toàn, vệ 
sinh lao 
động về 
hoạt động 
kiểm định 
kỹ thuật an 
toàn lao 
động, huấn 
luyện an 

Tổ chức 
hoạt 
động 
kiểm 
định kỹ 
thuật an 
toàn lao 
động 

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận: 50 000 
(đồng/giấy); 
- Mức thu giá 
dịch vụ, lệ phí 
theo quy định 
của Bộ Tài 
chính và thanh 
toán giá dịch 
vụ, nộp lệ phí 
theo quy định 
cho cơ quan cấp 
Giấy chứng 
nhận. 

- Luật số 
78/2025/QH15 - Luật 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa số 
05/2007/QH12, 9 đã 
được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 
35/2018/QH14; 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 
132/2008/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một 
số quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

toàn, vệ 
sinh lao 
động và 
quan trắc 
môi trường 
lao động 
và Nghị 
định số 
140/2018/ 
NĐ-CP 
ngày 
08/10/2018 
của Chính 
phủ sửa 
đổi, bổ 
sung các 
Nghị định 
liên quan 
đến điều 
kiện đầu tư 
kinh doanh 
và thủ tục 
hành chính 
thuộc 
phạm vi 
quản lý 
nhà nước 
của Bộ 
Lao động -
Thương 
binh và xã 
hội) 

doanh trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số 
quy định về kiểm tra 
chuyên ngành. 
- Thông tư số 
21/2023/TT-BGTVT 
ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
35/2011/TT-BGTVT 
ngày 06/5/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ 
thuật đối với thiết bị 
xếp dỡ, nồi hơi, thiết 
bị áp lực sử dụng 
trong giao thông vận 
tải. 
- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn. 
- Thông tư số 
59/2025/TT-BXD 
ngày 29/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh 
vực hàng hải, đường 
thủy và đăng kiểm. 
- Quyết định số 
2534/QĐ-BXD ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực Đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

II. Lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa 

5. Phê duyệt 
phương án 
trục vớt tài 
sản chìm 
đắm 

- Chậm nhất 
7 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định với 
tài sản chìm 
đắm không 
gây nguy 
hiểm. 
- Không quá 
24 giờ, kể từ 
thời điểm 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định với tài 
sản chìm 
đắm gây 
nguy hiểm. 
- Không quá 
48 giờ, kể từ 
thời điểm 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh, 
thành 
phố trực 
thuộc 
trung 
ương (Sở 
Xây 
dựng, 
Cảng vụ 
đường 
thủy nội 
địa hoặc 
đơn vị 
quản lý 
đường 
thủy nội 
địa trực 
thuộc Sở 
Xây 
dựng) 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam năm 2015; 
- Nghị định số 
05/2017/NĐ-CP ngày 
16/01/2017 của 
Chính phủ quy định 
về xử lý tài sản chìm 
đắm trên tuyến đường 
thủy nội địa, vùng 
nước cảng biển và 
vùng biển Việt Nam; 
- Nghị định số 
69/2022/NĐ-CP ngày 
23/9/2022 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Nghị định quy 
định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực hàng 
hải. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

định với tài 
sản chìm 
đắm gây 
nguy hiểm 
không xác 
định được 
chủ sở hữu, 
tài sản chìm 
đắm thuộc sở 
hữu nhà nước 
và tài sản 
chìm đắm do 
Cảng vụ tổ 
chức trục 
vớt. 

Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

6. Chấp thuận 
vùng hoạt 
động tàu lặn 

Trong thời 
hạn 20 ngày 
kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Nghị định số 
58/2017/NĐ-CP ngày 
10 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam 
về quản lý hoạt động 
hàng hải; 
- Nghị định số 
34/2025/NĐ-CP ngày 
25 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

7. Phê duyệt 
Phương án 
đưa tàu lặn 
vào hoạt 
động 

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 

Sở Xây 
dựng 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Nghị định số 
58/2017/NĐ-CP ngày 
10 tháng 5 năm 2017 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam 
về quản lý hoạt động 
hàng hải; 
- Nghị định số 
34/2025/NĐ-CP ngày 
25 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

8. Chấm dứt 
hoạt động 
tàu lặn 

Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được đơn đề 
nghị 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Nghị định số 
58/2017/NĐ-CP ngày 
10 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam 
về quản lý hoạt động 
hàng hải; 
- Nghị định số 
34/2025/NĐ-CP ngày 
25 tháng 02 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

căt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

9. Cấp Giấy 
phép nhập 
khẩu pháo 
hiệu hàng 
hải 

Trong thời 
hạn 09 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
nơi cư trú 
của cá 
nhân 
hoặc nơi 
đặt trụ sở 
giao dịch 
của tổ 
chức, 
doanh 
nghiệp đề 
nghị cấp 
giấy phép 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 
25/11/2015; 
- Nghị định số 
70/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ về điều kiện cung 
cấp dịch vụ bảo đảm 
an toàn hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

10. Cấp lại 
Giấy chứng 
nhận cơ sở 
đủ điều kiên 
kinh doanh 
dịch vụ đào 
tạo thuyền 
viên, người 
lái phương 
tiên thủy 
nội địa 

- Đối với 
trường hợp 
cấp lại khi 
Giấy chứng 
nhận bị mất, 
bị hỏng: 
Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm viêc kể 
từ ngày nhận 
được văn bản 
đề nghị của 
cơ sở đào 
tạo. 
- Đối với 
trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhận 
khi thay đổi 
địa chỉ hoặc 
loại cơ sở 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Nghị định số 
78/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều 
kiên kinh doanh dịch 
vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái 
phương tiên thủy nội 
địa; 
- Nghị định số 
128/2018/NĐ-CP 
ngày 24/9/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
quy định về điều kiên 
đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực đường 
thủy nội địa. 
- Thông tư số 
01/2017/TT-BGTVT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đào tạo: 
Trong thời 
hạn không 
quá 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

ngày 20/01/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban 
hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về hệ 
thống phòng học 
chuyên môn, phòng 
thi, kiểm tra; xưởng 
thực hành; khu vực 
dạy thực hành lái và 
vận hành máy của cơ 
sở đào tạo thuyền 
viên, người lái 
phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 
64/2024/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định nội dung, 
chương trình đào tạo 
thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội 
địa. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

11. Cấp giấy 
chứng nhận 
cơ sở đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ đào 
tạo thuyền 
viên, người 
lái phương 
tiện thủy 
nội địa 

Trong thời 
hạn không 
quá 07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Nghị định số 
78/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều 
kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái 
phương tiện thủy nội 
địa; 
- Nghị định số 
128/2018/NĐ-CP 
ngày 24/9/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực đường 
thủy nội địa. 
- Thông tư số 
01/2017/TT-BGTVT 
ngày 20/01/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban 
hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về hệ 
thống phòng học 
chuyên môn, phòng 
thi, kiểm tra; xưởng 
thực hành; khu vực 
dạy thực hành lái và 
vận hành máy của cơ 
sở đào tạo thuyền 
viên, người lái 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 
64/2024/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định nội dung, 
chương trình đào tạo 
thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội 
địa. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

12. Quyết định 
đưa cơ sở 
phá dỡ tàu 
biển vào 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam năm 2015; 
- Nghị định 
82/2019/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động đủ hồ sơ hợp 
lê 

Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

12/11/2019 của 
Chính phủ quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ 
tàu biển đã qua sử 
dụng; 
- Nghị định số 
74/2023/NĐ-CP ngày 
11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
quy định liên quan 
đến phân cấp giải 
quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

13. Quyết định 
lại đưa cơ 
sở phá dỡ 
tàu biển vào 
hoạt động 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam năm 2015; 
- Nghị định 
82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của 
Chính phủ quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ 
tàu biển đã qua sử 
dụng; 
- Nghị định số 
74/2023/NĐ-CP ngày 
11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
quy định liên quan 
đến phân cấp giải 
quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

căt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

14. Phê duyệt 
phương án 
phá dỡ tàu 
biển 

Trong thời 
hạn 07 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 
25/11/2015; 
- Nghị định số 
82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của 
Chính phủ quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ 
tàu biển đã qua sử 
dụng; 
- Nghị định số 
74/2023/NĐ-CP ngày 
11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
quy định liên quan 
đến phân cấp giải 
quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
hàng hải; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

15. Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu tàu 
biển đã qua 
sử dụng để 
phá dỡ 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Nghị định 
82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của 
Chính phủ quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ 
tàu biển đã qua sử 
dụng; 
- Nghị định số 
74/2023/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp xã. 11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
quy định liên quan 
đến phân cấp giải 
quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
hàng hải; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xây dựng. 

16. Chấp thuận 
đề xuất thực 
hiện nạo vét 
đường thủy 
nội địa địa 
phương 

Trong vòng 
10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được văn bản 
đề xuất của 
tổ chức, 
doanh 
nghiệp. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Luật Giao thông 
đường thủy nội địa 
ngày 15 tháng 6 năm 
2004; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa 
ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 
- Nghị định số 
57/2024/NĐ-CP ngày 
20/5/2024 của Chính 
phủ quy định về quản 
lý hoạt động nạo vét 
trong vùng nước cảng 
biển và vùng nước 
đường thủy nội địa. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/1/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 26 
Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

17. Công bố 
khu vực, địa 
điểm tiếp 
nhận chất 
nạo vét trên 
bờ 

Trong thời 
hạn 15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Luật Giao thông 
đường thủy nội địa 
ngày 15 tháng 6 năm 
2004; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa 
ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 
- Nghị định số 
57/2024/NĐ-CP ngày 
20/5/2024 của Chính 
phủ quy định về quản 
lý hoạt động nạo vét 
trong vùng nước cảng 
biển và vùng nước 
đường thủy nội địa; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/1/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 26 
Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

18. Chấp thuận 
khu vực, địa 
điểm tiếp 
nhận chất 
nạo vét trên 
bờ, nhận 
chìm ở biển 

- Trong thời 
gian 15 ngày 
làm việc, Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh phải 
có văn bản 
trả lời về việc 
chấp thuận 
khu vực, địa 
điểm tiếp 
nhận chất 
nạo vét trên 
bờ, nhận 
chìm ở biển 
phù hợp cho 
chủ đầu tư dự 
án, công 
trình. 
- Đối với 
việc chấp 
thuận khu 
vực, địa điểm 
tiếp nhận 
chất nạo vét 
cho dự án, 
công trình 
nạo vét khẩn 
cấp: sau khi 
nhận được đề 
xuất của chủ 
đầu tư, chậm 
nhất sau 03 
ngày làm 
việc, Ủy ban 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Luật Giao thông 
đường thủy nội địa 
ngày 15 tháng 6 năm 
2004; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa 
ngày 17 tháng 6 năm 
2014; 
- Nghị định số 
57/2024/NĐ-CP ngày 
20/5/2024 của Chính 
phủ quy định về quản 
lý hoạt động nạo vét 
trong vùng nước cảng 
biển và vùng nước 
đường thủy nội địa; 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhân dân câp 
tỉnh có văn 
bản trả lời về 
việc châp 
thuận khu 
vực, địa điểm 
tiếp nhận 
chât nạo vét 
cho dự án, 
công trình. 

- Quyết định số 
55/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực Hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 


